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BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi : QUÝ KHÁCH HÀNG

Phòng xét nghiệm EUROLAB xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá danh mục xét nghiệm của chúng tôi như sau:

TT Tên xét nghiệm Thông tin ý nghĩa xét nghiệm  Đơn giá xét nghiệm (VNĐ) 
NHÓM XÉT NGHIỆM HÓA SINH CƠ BẢN

1 Glucose Định lượng đường tại thời điểm lấy máu                                      38,000 

2 Nghiệm pháp dung nạp 
Glucose

Chẩn đoán bệnh đái tháo đường với những bệnh nhân 
rối loạn đường huyết                                    180,000 

3 HbA1c Theo dõi và chẩn đoán bệnh đái tháo đường                                    148,000 
4 Ure Đánh giá chức năng thận                                      38,000 
5 Creatinin Đánh giá chức năng thận                                      38,000 
6 Cholesterol Mỡ máu, đánh giá rối loạn chuyển hóa Lipid máu                                      38,000 
7 Triglyceride Mỡ máu, đánh giá rối loạn chuyển hóa Lipid máu                                      38,000 
8 HDL-C Mỡ máu, đánh giá rối loạn chuyển hóa Lipid máu                                      38,000 
9 LDL-C Mỡ máu, đánh giá rối loạn chuyển hóa Lipid máu                                      38,000 

10 Bilirubin toàn phần Chức năng đường mật, vàng da trước gan, tại gan và 
sau gan                                      38,000 

11 Bilirubin trực tiếp Chức năng đường mật, vàng da trước gan, tại gan và 
sau gan                                      38,000 

12 Albumin Chẩn đoán loại trừ mất nước, bệnh lý thận, gan, dinh 
dưỡng                                      38,000 

13 Protein toàn phần Chẩn đoán điều trị bệnh liên quan đến gan, thận, tủy 
xương, dinh dưỡng                                      38,000 

14 AST ( GOT) Đánh giá chức năng gan: Xơ gan, viêm gan do vi rút, 
suy gan, ung thư gan…                                      38,000 

15 ALT ( GPT ) Đánh giá chức năng gan: Xơ gan, viêm gan do vi rút, 
suy gan, ung thư gan…                                      38,000 

16 GGT

Chẩn đoán và theo dõi bệnh gan mật, Sàng lọc bệnh lý 
chứng nghiện rượu bị che giấu, bệnh nhân điều trị lâu 
dài với phenobarbital và phenytoin hoặc thuốc điều trị 
có độc tính với gan

                                     48,000 

17
Alkaline phosphatase 
kiềm 
( ALP)

Bệnh lý tắc mật, bệnh xương Paget, bệnh cường tuyến 
cận giáp, còi xương và nhuyễn xương và khối u ác tính                                      48,000 

18 LDH Gia tăng hoạt độ các LDH chứng tỏ có tình trạng huỷ 
hoại tế bào:gan,thận, ung thư,tan máu, nhồi máu cơ tim                                      38,000 

19 Acid uric

Chẩn đoán và theo dõi điều trị rối loạn chức năng thận, 
rối loạn chuyển hóa gồm suy thận, Gout, bệnh bạch 
cầu, vảy nến, tình trạng suy kiệt, bệnh nhân dùng thuốc 
độc tế bào

                                     48,000 

20 Amylase toàn phần Bệnh lý liên quan đến tụy, tuyến nước bọt, bệnh suy 
thận….                                      48,000 

21 Calci toàn phần

Canxi máu được điều hòa bởi nội tiết tố PTH của tuyến 
cận giáp, calcitonin và vitamin D. Tăng canxi liên quan 
đến bệnh lý đa u tủy và các bệnh u khác, giảm canxi có 
thể thấy ở trường hợp nhược tuyến cận giáp, thận hư, 
viêm tụy.

                                     48,000 

22 Calci ion Định lượng canxi máu                                      48,000 

23 Điện giải đồ ( Na, K, Cl) Định lượng ion Na+, K+, CL- trong máu                                      68,000 

24 Sắt Đánh giá lượng Sắt trong máu                                      58,000 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÉT NGHIỆM ÂU CHÂU
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25 Ferritin Đánh giá chính xác tình trạng chuyển hóa sắt,tình trạng 
thiếu sắt tiềm ẩn                                    128,000 

NHÓM XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

26
Tổng phân tích tế bào 
máu 23 thông số máy 
đếm tế bào tự động

Phân tích tế bào máu ngoại vi với 23 thông số, đầy đủ 5 
thành phần bạch cầu và bạch cầu hạt chưa trưởng 
thành

                                     70,000 

27 Nhóm máu ABO Định nhóm máu ABO                                      68,000 
28 Nhóm máu Rh Định nhóm máu Rh                                      68,000 

29 Đông máu cơ bản (PT, 
aPTT, Fibrinogen) Đánh giá khả năng đông máu, cầm máu của cơ thể                                    298,000 

30 Máu lắng tự động hoàn 
toàn

Theo dõi một tình trạng viêm nhiễm hay một bệnh lý ác 
tính...                                      48,000 

NHÓM XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU, DỊCH
31 Protein dịch Định lượng protein trong dịch                                      38,000 

32 Protein nước tiểu ngẫu 
nhiên

Chẩn đoán xác định các bệnh lý tổn thương cầu thận 
(viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận mãn, hội chứng thận 
hư...) và một số bệnh lý nội khoa khác có thể gây tổn 
thương thận (đái tháo đường, bệnh hệ thống, tăng 
huyết áp...)

                                     38,000 

33 Protein nước tiểu 24h Đánh giá bệnh lý thận, tiết niệu                                      58,000 

34 Microalbumin nước tiểu 
(Albumin niệu)

Sàng lọc chức năng lọc cầu thận ở  bệnh nhân bị các 
bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp để 
đánh giá nguy cơ suy thận tiến triển.

                                     98,000 

35 Glucose nước tiểu Bệnh tiểu đường, dùng ACTH hoặc corticoid kéo dài…                                      38,000 

36 Acid Uric nước tiểu Chẩn đoán các bệnh lý gây biến đổi nồng độ acid uric                                      48,000 

37 Ure nước tiểu
Tổn thương thận, sản giật, thiểu niệu, vô niệu, giảm sự 
tạo ure, bệnh gan,cường giáp trạng, dùng thuốc 
thyoxin, sau phẫu thuật, sốt cao…

                                     38,000 

38 Canxi nước tiểu Định lượng canxi trong nước tiểu                                      38,000 

39 Creatinin nước tiểu Bệnh lý về thận (suy thận, viêm cầu thận…), tuyến 
giáp, đái tháo đường..                                      38,000 

40 Amylase nước tiểu Để khẳng định chẩn đoán viêm tụy cấp hoặc đợt cấp 
của viêm tụy                                      48,000 

41 Amylase nước tiểu 24 
giờ

Để khẳng định chẩn đoán viêm tụy cấp hoặc đợt cấp 
của viêm tụy                                      48,000 

42 Điện giải đồ nước tiểu Định lượng các ion Na+, K+, Cl- trong nước tiểu                                      48,000 

43 Tổng phân tích nước 
tiểu 10 thông số tự động

Sử dụng trong các bệnh đái tháo đường, nhiễm ceton, 
đái nhạt, bệnh gan, mật, thận, bệnh viêm đường tiết 
niệu, đái máu... phát hiện sớm ngộ độc thai nghén

                                     48,000 

44 Cặn nước tiểu (soi tươi)
Xét nghiệm soi cặn lắng nước tiểu để tìm các thành 
phần hữu hình trong nước tiểu như: hồng cầu, bạch 
cầu, tế bào biểu mô, các loại trụ hình, tinh thể

                                     48,000 

NHÓM XÉT NGHIỆM DẤU ẤN UNG THƯ
45 AFP Dấu ấn ung thư gan                                    198,000 
46 CEA Dấu ấn ung thư đường tiêu hóa                                    248,000 
47 CA 72-4 Dấu ấn ung thư dạ dày                                    248,000 
48 CA 19-9 Dấu ấn ung thư tụy                                    248,000 

49 CYFRA 21-1 Dấu ấn ung thư tế bào phổi không phải tế bào nhỏ, ung 
thư bàng quang xâm lấn cơ                                    248,000 

50 NSE Dấu ấn ung thư phổi tế bào nhỏ và u nguyên bào thần 
kinh                                    248,000 

51 Pro GRP Dấu ấn ung thư biểu mô phổi tế bào nhỏ                                    398,000 
52 CA 15-3 Dấu ấn ung thư vú                                    248,000 
53 CA 125 Dấu ấn ung thư buồng trứng                                    248,000 

54 HE4
Dấu ấn ung thư nội mạc tử cung,Kết hợp với CA 125 
làm tăng độ nhạy độ đặc hiệu ung thư biểu mô buồng 
trứng giai đoạn không có triệu trứng lâm sàng

                                   498,000 

55 PSA toàn phần Dấu ấn ung thư tuyến tiền liệt                                    198,000 
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56 PSA tự do
Kết hợp vs PSA total giúp phân biệt ung thư tuyến tiền 
liệt với các thể lành tính tuyến tiền liệt ở nam giới trên 
50 tuổi

                                   198,000 

57 SCC Dấu ấn ung thư biểu mô tế bào vảy :thực quản,lưỡi, 
bàng quang, tuyến tiền liệt, âm đạo, cổ tử cung,phổi                                    248,000 

58 Beta2 micoglobulin Hỗ trợ chẩn đoán viêm khớp dạng thấp hoạt động và 
bệnh thận, u lympho không Hodgkin                                    198,000 

NHÓM XÉT NGHIỆM BỆNH VIÊM KHỚP

59 Định lượng RF 
(Rheumatoid Factor)

Định lượng yếu tố thấp khớp, hỗ trợ chẩn đoán viêm 
khớp dạng thấp                                      88,000 

60 Định lượng ASLO
Định lượng bằng phương pháp miễn dịch 
antistreptolysin O, đánh giá nguy cơ hậu quả của nhiễm 
liên cầu D ở họng

                                     98,000 

61 Định lượng Anti – CCP Hỗ trợ chẩn đoán viêm khớp dạng thấp                                    298,000 
NHÓM XÉT NGHIỆM NỘI TIẾT, DẤU ẤN XƯƠNG

62 C – peptid Hợ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh nhân bất thường bài 
tiết insulin                                    328,000 

63 Insulin Định lượng insulin trong huyết tương, huyết thanh                                    138,000 
64 T3 Hormon tuyến giáp                                    108,000 
65 T4 Hormon tuyến giáp                                    108,000 
66 FT3 Hormon tuyến giáp                                    108,000 
67 FT4 Hormon tuyến giáp                                    108,000 
68 TSH Hormon tuyến yên                                    128,000 
69 TG Dấu ấn của ung thư tuyến giáp thể nhú và thể nang                                    298,000 
70 Anti – TG Phát hiện bệnh tuyến giáp tự miễn                                    278,000 
71 Anti – TPO Hỗ trợ phát hiện bệnh tuyến giáp tự miễn                                    278,000 

72 Calcitonin Để chẩn đoán các ung thư tuyến giáp thể tủy và tình 
trạng bài xuất peptid giáp lạc chỗ                                    308,000 

73 TRAb ( Anti TSH 
Receptor)

Chấn đoán và theo dõi điều trị Basedow, Viêm tuyến 
giáp Hashimoto                                    578,000 

74 Vitamin D3 Hỗ trợ đánh giá thiếu vitamin D                                    398,000 

75 PTH Định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp để phân biệt tăng 
calci huyết và giảm calci huyết                                    278,000 

76 Cortisol máu Hormon tuyến thượng thận                                    158,000 
77 Cortisol nước tiểu 24h Hormon tuyến thượng thận                                    168,000 
78 Adrenaline Hormon tuyến thượng thận                                    498,000 
79 Noradrenaline Hormon tuyến thượng thận                                    498,000 
80 Aldosterone Bệnh lý tuyến thượng thận                                    268,000 

81 ACTH Định lượng nội tiết tố kích thích vỏ thượng thận (ACTH)                                    278,000 

82 hGH ( hormon tăng 
trưởng)

Đánh giá chức năng tăng trưởng và bệnh lý tuyến yên 
ở người                                    398,000 

83 AMH ( Miễn dịch tự 
động) Đánh giá dự trữ chức năng buồng trứng                                    848,000 

84 Beta – hCG Chẩn đoán xác định có thai, theo dõi thai kỳ                                    178,000 
85 Estradiol Hormon sinh dục                                    148,000 
86 Progesteron Hormon sinh dục                                    148,000 
87 FSH Hormon sinh dục                                    148,000 
88 LH Hormon sinh dục                                    148,000 
89 Prolactin Hormon sinh dục                                    178,000 
90 Testosteron Hormon sinh dục                                    148,000 

NHÓM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH, VÀ NHÓM  BỆNH TRUYỀN NHIỄM

91 Tiền sản giật

Tiền sản giật là bệnh lý liên quan đến thai kỳ ở phụ nữ, 
có thể để lại nhiều biến chứng nặng nề cho mẹ và thai 
nhi nếu không được điều trị kịp thời, sàng lọc trước 
sinh thường ở quý 1 của thai kỳ

                                1,598,000 

92 Double tests ( PAPP-A, 
free beta hCG)

Sàng lọc trước sinh với thai tuần thứ 11 đến 13 tuần 6 
ngày ( CDĐM từ 45mm đến 84mm)                                    468,000 

93 Triple tests ( uE3, AFP, 
hCG)

Sàng lọc hội chứng Down với thai tuần thứ 14 đến 21 
tuần 6 ngày                                    498,000 
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94 Rubella IgG miễn dịch 
tự động

Đánh giá hiệu quả tiêm phòng và sàng lọc bệnh lý thai 
kỳ                                    198,000 

95 Rubella IgM miễn dịch 
tự động

Đánh giá hiệu quả tiêm phòng và sàng lọc bệnh lý thai 
kỳ                                    198,000 

96 Toxoplasma gondii IgG 
miễn dịch tự động Sàng lọc bệnh lý thai kỳ                                    198,000 

97 Toxoplasma gondii IgM 
miễn dịch tự động Sàng lọc bệnh lý thai kỳ                                    198,000 

98 Sởi IgG Chẩn đoán bệnh sởi                                    318,000 
99 Sởi IgM Chẩn đoán bệnh sởi                                    318,000 

100 Quai bị IgG Chẩn đoán bệnh quai bị                                    298,000 
101 Quai bị IgM Chẩn đoán bệnh quai bị                                    298,000 

102 CMV IgG miễn dịch tự 
động Sàng lọc bệnh lý thai kỳ                                    238,000 

103 CMV IgM miễn dịch tự 
động Sàng lọc bệnh lý thai kỳ                                    238,000 

104 Syphilis ( Giang Mai)  
miễn dịch tự động Sàng lọc bệnh giang mai                                    168,000 

105 Syphilis ( Giang Mai)  
test nhanh Xét nghiệm Syphilis nhanh                                    100,000 

106 Giang mai (RPR) Sàng lọc bệnh giang mai                                    100,000 
107 TPHA định tính Sàng lọc bệnh giang mai                                      98,000 
108 TPHA định lượng Sàng lọc bệnh giang mai                                    368,000 

109 HIV Ag/Ab miễn dịch tự 
động Phát hiện kháng nguyên + kháng thể kháng HIV                                    198,000 

110 HBsAg test nhanh Xét nghiệm HBsAg nhanh                                    108,000 
111 HIV test nhanh Xét nghiệm HIV nhanh                                    108,000 
112 HCV test nhanh Xét nghiệm anti HCV nhanh                                    108,000 
113 HBeAg test nhanh Xét nghiệm HBeAg nhanh                                      98,000 

114 Helicobacter pylori Ag 
test nhanh

xét nghiệm tìm vi khuẩn Helicobacter Pylori gây viêm 
loét dạ dày tá tràng                                    128,000 

115 HBsAg miễn dịch tự 
động

Định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg). 
Chẩn đoán nhiễm VGB                                      98,000 

116 Định lượng Anti-HBsAg 
miễn dịch tự động

Định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt 
VGB, Kiểm tra sự thành công của tiêm phòng VGB                                    128,000 

117 Anti HCV miễn dịch tự 
động Định tính kháng thể kháng virus Viêm gan C                                    238,000 

118 HBeAg miễn dịch tự 
động

Định tính kháng nguyên vỏ virus VGB, đánh giá tình 
trạng hoạt động của virus viêm gan B                                    118,000 

119 Anti HBe miễn dịch tự 
động

Định tính kháng thể kháng kháng nguyên e của vius 
VGB, theo dõi diễn tiến quá trình nhiễm VGB                                    128,000 

120 Anti HBc Total miễn 
dịch tự động

Định tính kháng thể IgG,IgM kháng kháng nguyên lõi 
của virus VGB, đánh giá người bệnh viêm gan B có bị 
phơi nhiễm virus hay không

                                   128,000 

121 Anti HBc IgM miễn dịch 
tự động

Định tính kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi của 
virus VGB,đánh giá viêm gan B cấp hoặc đợt cấp của 
viêm gan B mạn

                                   188,000 

122 HBV-DNA Đo tải lượng virut viêm gan B                                    598,000 
123 HCV-RNA Đo tải lượng virut viêm gan C                                    698,000 

124 Anti HAV miễn dịch tự 
động

Định lượng kháng thể kháng virus VGA, hỗ trợ phát 
hiện nhiễm VGA,theo dõi đáp ứng miễn dịch sau khi 
tiêm phòng HAV

                                   188,000 

125 Anti HAV IgM miễn dịch 
tự động

Định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A, hỗ trợ 
phát hiện nhiễm vi rút viêm gan A cấp hay vừa mới mắc 
phải.

                                   188,000 

126 Anti Phospholipid IgG Bệnh lý tự miễn gây tình trạng tăng đông                                    298,000 
127 Anti Phospholipid IgM Bệnh lý tuự miễn gây tình trạng tăng đông                                    298,000 
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128 Cardiolipin IgG

Đánh giá trong một số bệnh lý của hội chứng kháng 
phospholipid như: Chứng giảm tiểu cầu, nhồi máu cơ 
tim, sảy thai lặp lại, chứng huyết khối động mạch và 
tĩnh mạch…

                                   298,000 

129 Cardiolipin IgM

Đánh giá trong một số bệnh lý của hội chứng kháng 
phospholipid như: Chứng giảm tiểu cầu, nhồi máu cơ 
tim, sảy thai lặp lại, chứng huyết khối động mạch và 
tĩnh mạch…

                                   298,000 

130 LA Kháng đông Lupus                                    748,000 

131 Sốt xuất huyết (NS1, 
IgM/IgG)

Xét nghiệm chẩn đoán sớm nghi sốt xuất huyết do virut 
Dengue                                    328,000 

132 Test cúm AB Test nhanh cúm AB                                    348,000 
NHÓM XÉT NGHIỆM BỆNH LÝ TIM MẠCH

133 proBNP ( NT-proBNP) Chẩn đoán và theo dõi suy tim                                    598,000 

134 Troponin T-hs Chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim cấp có thể áp 
dụng phác đồ 1 giờ                                    148,000 

135 CK Men cơ, chấn thương                                      58,000 

136 CK – MB Men tim đánh giá nhồi máu cơ tim cấp sau 3 – 8 giờ 
sau khởi phát                                    118,000 

NHÓM XÉT NGHIỆM BỆNH NHIỄM TRÙNG, DỊ ỨNG, MIỄN DỊCH

137 Procalcitonin ( PCT) Đánh giá nhiễm khuẩn, theo dõi hiệu quả điều trị kháng 
sinh                                    498,000 

138 Định lượng CRP Chấn đoán và theo dõi Viêm                                    118,000 
139 Định lượng CRP-hs Bệnh lý nhiễm trùng hoặc các bệnh viêm mãn tính                                    128,000 

140 IgG Chẩn đoán và theo dõi bệnh tăng hay giảm IgG: Lupus 
ban đỏ, bệnh gan, nhiễm trùng,suy giảm miễn dịch…                                    198,000 

141 IgM
Chẩn đoán và theo dõi bệnh tăng hay giảm IgM như 
lupus ban đỏ, viêm khớp dạng thấp,rối loạn sinh 
lympho bào….

                                   198,000 

142 IgA Chẩn đoán và theo dõi bệnh tăng hay giảm IgG: Lupus 
ban đỏ, bệnh gan, nhiễm trùng,suy giảm miễn dịch…                                    198,000 

143 Định lượng IgE Chẩn đoán dị ứng                                    198,000 
144 ANA-8 Profiles Xét nghiệm kháng thể kháng nhân                                 1,598,000 

145 Anti-dsDNA miễn dịch 
tự động hoàn toàn

Xét nghiệm deoxyribonucleic acid sợi kép xuất hiện 
trong máu                                    298,000 

146 C3/C4 Đánh giá tình trạng thiếu hụt bẩm sinh, bệnh lý miễn 
dịch do nguyên nhân bổ thể                                    169,000 

147 Định lượng G6PD Xét nghiệm bệnh lý thiếu men G6PD                                    178,000 

148 Xác định yếu tố vi 
lượng kẽm Xét nghiệm bệnh lý thiếu kẽm                                    209,000 

149 Panel dị ứng 60 dị 
nguyên Xác định nguyên nhân gây dị ứng                                 1,498,000 

NHÓM XÉT NGHIỆM VI SINH 
150 Soi dịch tìm nấm Soi tìm nấm                                      58,000 

151 Soi dịch tìm lậu
Nhuộm soi tìm vi khuẩn bắt màu Gram âm, song cầu 
hình hạt cà phê nằm trong, hay ngoài bạch cầu đa nhân 
trung tinh

                                     58,000 

152 Soi tươi dịch Soi tìm các thành phần bất thường trong dịch                                      58,000 
153 Trichomonas vaginalis Soi tươi dịch tìm Trichomonas vaginalis                                      48,000 
154 Chlamydia test Test nhanh chẩn đoán nhiễm Chlamydia                                    128,000 
155 Chlamydia-Lậu PCR Xét nghiệm nhiễm Chlamydia, lậu                                    428,000 

156 Chlamydia trachomatis 
IgA Xét nghiệm nhiễm Chlamydia trachomatis                                    248,000 

157 Chlamydia trachomatis 
IgG Xét nghiệm nhiễm Chlamydia trachomatis                                    248,000 

158 Cấy dịch Nuôi cấy dịch tìm tác nhân gây bệnh                                    438,000 

159 Xét nghiệm APTIMA 
HPV

Định tính 14 type HPV nguy cơ cao, định type HPV 16 
18/45 bằng hệ thống xét nghiệm định danh virus, vi 
khuẩn Panther ( Hologic - Mỹ )

                                   850,000 



Trang 6

NHÓM XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

160 Xét nghiệm Tế bào 
Papanicolaou

Sàng lọc phát hiện sớm ung thư Cổ tử cung bằng phiến 
đồ nhuộm Papanicolaou                                    300,000 

161 Xét nghiệm Tế bào học 
ThinPrepPap Test

Sàng lọc phát hiện sớm ung thư Cổ tử cung bằng máy 
ThinPrep 2000 Processor và bộ Kit ThinPrep ( Hologic - 
Mỹ)

                                   600,000 

162
Bộ đôi xét nghiệm 
ThinPrep Pap Test và 
Aptima HPV

Bộ đôi xét nghiệm tầm soát Ung thư Cổ tử cung: Sàng 
lọc phát hiện sớm ung thư Cổ tử cung bằng máy 
ThinPrep 2000 Processor và bộ Kit ThinPrep ( Hologic - 
Mỹ) và Định tính 14 type HPV nguy cơ cao, định type 
HPV 16 18/45 bằng hệ thống xét nghiệm định danh 
virus, vi khuẩn Panther ( Hologic - Mỹ )

                                1,400,000 

*Ghi chú: - Ngoài các danh mục trên, Eurolab sẵn sàng đáp ứng các loại xét nghiệm khác khi có yêu cầu của quý khách.

 - Báo giá áp dụng kể từ ngày 4/1/2020 cho đến khi có báo giá thay thế
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